
STT
TÊN HỌC 

PHẦN
GIẢNG VIÊN 

LOẠI 

TL

TÀI LIỆU HỌC TẬP - 

THAM KHẢO

MÔN 

LOẠI
KHO

SỐ 

BẢN 

GHI 

CHÚ SỐ 

HÓA 

ĐKCB/ISBN

1

Phương pháp 

luận và phương 

pháp nghiên cứu 

chuyên ngành

Nguyễn Thế Nghĩa TK

An oVerview of the

Framework for Technology -

based Development /

Technology Atlas Project. -

United Nations, ESCAP, 1989.

2

Phương pháp 

luận và phương 

pháp nghiên cứu 

chuyên ngành

Nguyễn Thế Nghĩa TK

Organizatsija truda

nautchnych rabotnikov /

Varhavsky K.M. - Isdatelstvo

“Ekonomika”, Moskva, 1975.

3

Học thuyết hình 

thái kinh tế - xã 

hội với việc xây 

dựng hình thái 

kinh tế - xã hội 

ở Việt Nam hiện 

nay

Nguyễn Anh Quốc GT

Ba nguồn gốc và  ba bộ phận  

cấu thành của chủ nghĩa Mác  

// V. I. Lênin toàn tập. T.23, 

Tháng Ba - tháng Chín 1913. - 

Mát xcơ va :  Tiến Bộ ; Hà 

Nội : Sự thật, 1980. - Tr. 49 - 

58.

 335.43 

V000-I 

T.23-1980 

1,2,3,4,L 10 C 1VVa00000669

ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP.HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHXH&NV

THƯ VIỆN TRƯỜNG

DANH MỤC TÀI LIỆU TRONG ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT MÔN HỌC NGÀNH CHỦ NGHĨA DUY VẬT BIỆN CHỨNG
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Học thuyết hình 

thái kinh tế - xã 

hội với việc xây 

dựng hình thái 

kinh tế - xã hội 

ở Việt Nam hiện 

nay

Nguyễn Anh Quốc GT

Hệ tư tưởng Đức // C. Mác và 

Ph. Ăngghen toàn tập. Tập 3. - 

Hà Nội : Chính trị Quốc gia, 

1995. - Tr. 23 - 113

 335.43 

C101M T.3-

1995

0,1,2,3,4 12 C VVa38133

5

Học thuyết hình 

thái kinh tế - xã 

hội với việc xây 

dựng hình thái 

kinh tế - xã hội 

ở Việt Nam hiện 

nay

Nguyễn Anh Quốc GT

Bản thảo kinh tế triết học năm 

1844 / C. Mác. - H. : Sự thật, 

1989. - 196 tr. ; 20 cm.

Kho 7

1 

(Mượn 

về)

C VV 6828

6

Học thuyết hình 

thái kinh tế - xã 

hội với việc xây 

dựng hình thái 

kinh tế - xã hội 

ở Việt Nam hiện 

nay

Nguyễn Anh Quốc GT

Chống Duyrinh // C.Mác& 

Ăngghen, Toàn tập.Tập 20. - 

Hà Nội : Chính trị quốc gia, 

1994. - Tr.20, 11-450.

335.43 

C101M 

T.20-1994  

2 1 CR 2VVa4683

7

Học thuyết hình 

thái kinh tế - xã 

hội với việc xây 

dựng hình thái 

kinh tế - xã hội 

ở Việt Nam hiện 

nay

Nguyễn Anh Quốc GT

V.I. Lê-Nin toàn tập. T.33, 

Nhà nước và cách mạng / V.I. 

Lênin. - Matxcơva : Tiến bộ ; 

Hà Nội : Sự thật, 1976. - 519 

tr. ; 20 cm.

335.43 

V000-I 

T.33-1976  

0,1,2,3,4 10 C 1VVa00000687
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Học thuyết hình 

thái kinh tế - xã 

hội với việc xây 

dựng hình thái 

kinh tế - xã hội 

ở Việt Nam hiện 

nay

Nguyễn Anh Quốc TK

Góp phần phê phán triết học

Pháp quyền của Hégel // C.

Mác và Ph. Ăng - Ghen toàn

tập. T.1, 1839 - 1844 / Ph.

Angghen, C. Mác. - Hà Nội :

Chính trị Quốc gi, 1995. Tr.

317 - 506. 

 335.43 

C101M T.1-

1995  

2 1 C 2VVa4670

9

Học thuyết hình 

thái kinh tế - xã 

hội với việc xây 

dựng hình thái 

kinh tế - xã hội 

ở Việt Nam hiện 

nay

Nguyễn Anh Quốc TK

Vận mệnh lịch sử của học

thuyết Mác // V. I. Lênin toàn

tập. T.23, 1893 - 1894. - Mát

xcơ va : Tiến Bộ ; Hà Nội : Sự

thật, 1980. . - Tr. 1-5.

 335.43 

V000-I 

T.23-1980 

0,1,2,3,4 >10 C  3VVa00001945

10

Học thuyết hình 

thái kinh tế - xã 

hội với việc xây 

dựng hình thái 

kinh tế - xã hội 

ở Việt Nam hiện 

nay

Nguyễn Anh Quốc TK

Con người trong quản lý xã 

hội.  T.1 /  V.G. Afanaxep ; 

Trần Đại dịch ; Phan Ngọc 

hiệu đính. -  H. :  Khoa học 

Xã hội, 1979. - 274 tr. ;  19 

cm.

303.3 

C430N T.1-

1979 

1 1 CR 1VNa00000623

11

Học thuyết hình 

thái kinh tế - xã 

hội với việc xây 

dựng hình thái 

kinh tế - xã hội 

ở Việt Nam hiện 

nay

Nguyễn Anh Quốc TK

Con người trong quản lý xã 

hội.  T.2  /  V.G. Afanaxep ; 

Trần Đại dịch ; Phan Ngọc 

hiệu đính. - H. :  Khoa học Xã 

hội, 1979. -  266 tr. ;  19 cm.

303.3 

C430N T.2-

1979 

2,3,4 3 CR 3VNa00000625
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Học thuyết hình 

thái kinh tế - xã 

hội với việc xây 

dựng hình thái 

kinh tế - xã hội 

ở Việt Nam hiện 

nay

Nguyễn Anh Quốc TK

Những quan điểm cơ bản của 

Các Mác, Ph. Ăngghen, V. I. 

Lênin về chủ nghĩa xã hội và 

thời kỳ quá độ / Nguyễn 

Trọng Chuẩn, Phạm Văn Đức, 

Hồ Sỹ Quý. - Hà Nội : Nxb. 

Chính trị quốc gia, 1997. 

13

Học thuyết hình 

thái kinh tế - xã 

hội với việc xây 

dựng hình thái 

kinh tế - xã hội 

ở Việt Nam hiện 

nay

Nguyễn Anh Quốc TK

Triết lý về mối quan hệ giữa 

cái kinh tế và cái xã hội trong 

phát triển / Phạm Xuân Nam, 

Bùi Đình Thanh, Vũ Khiêu, 

… - H. : Khoa học xã hội, 

2001. - 314 tr. ; 21 cm.

338.9 

TR308L 

2001 

1,2,3,4 4 C 1VVa10841

14

Học thuyết hình 

thái kinh tế - xã 

hội với việc xây 

dựng hình thái 

kinh tế - xã hội 

ở Việt Nam hiện 

nay

Nguyễn Anh Quốc TK

Những vấn đề lý luận về chủ 

nghĩa xã hội và con đường đi 

lên chủ nghĩa xã hội ở Việt 

Nam / Nguyễn Duy Quý, Trần 

Nhâm, Dương Phú Hiệp,… -  - 

 H. : Chính trị Quốc gia, 1998. 

- 406 tr. ; 19 cm.  

 335.4346 

NH556V 

1998 

1,2,3 3 CR 1VNa1863

15

Học thuyết hình 

thái kinh tế - xã 

hội với việc xây 

dựng hình thái 

kinh tế - xã hội 

ở Việt Nam hiện 

nay

Nguyễn Anh Quốc TK

Triết học xã hội/ A.G.Xpi-

rkin. -  Hà Nội : Nxb. Tuyên 

Huấn, 1998. 
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Học thuyết hình 

thái kinh tế - xã 

hội với việc xây 

dựng hình thái 

kinh tế - xã hội 

ở Việt Nam hiện 

nay

Nguyễn Anh Quốc TK

Triết học với sự nghiệp công 

nghiệp hóa, hiện đại hóa / 

Nguyễn Thế Nghĩa. - Hà Nội :  

 Khoa học xã hội, 1997. - 369 

tr. : sơ đồ ; 21 cm

17

Học thuyết hình 

thái kinh tế - xã 

hội với việc xây 

dựng hình thái 

kinh tế - xã hội 

ở Việt Nam hiện 

nay

Nguyễn Anh Quốc TK

Về động lực của sự phát triển 

kinh tế - xã hội / Lê Hữu Tầng 

chủ biên. - Hà Nội : Khoa học 

Xã hội, 1997. - 235 tr.

 301 V250Đ 19971,2,3 3 CR 1VNa1590

18

Học thuyết hình 

thái kinh tế - xã 

hội với việc xây 

dựng hình thái 

kinh tế - xã hội 

ở Việt Nam hiện 

nay

Nguyễn Anh Quốc TK

Giáo trình triết học Mác - 

Lênin /  Nguyễn Duy Quý ... 

[và những người khác] biên 

soạn ; Bùi Đăng Duy ... [và 

những người khác] cộng tác. - 

Hà Nội :  Chính trị Quốc gia, 

1999. -  671 tr. ; 21 cm.

 335.43071 

GI-108T 

1999 

5,6 10 CR 1GT13235

19

Học thuyết hình 

thái kinh tế - xã 

hội với việc xây 

dựng hình thái 

kinh tế - xã hội 

ở Việt Nam hiện 

nay

Nguyễn Anh Quốc TK

Cương lĩnh xây dựng đất nước 

trong thời kỳ quá độ lên chủ 

nghĩa xã hội : bổ sung, phát 

triển năm 2011 / Đảng cộng 

sản Việt Nam. Văn kiện đại 

hội đại biểu toàn quốc lần thứ 

XI. - Hà Nội : Chính trị Quốc 

gia - Sự thật, 2011. - 34 tr. ; 

19 cm.

 

324.259707

1 C561L 

2011

1,2,3,4 4 C  VNa18321



20

Học thuyết hình 

thái kinh tế - xã 

hội với việc xây 

dựng hình thái 

kinh tế - xã hội 

ở Việt Nam hiện 

nay

Nguyễn Anh Quốc TK

Triết lý phát triển C. Mác, Ph. 

Ăngghen, V. I. LêNin, Hồ Chí 

Minh :  Chương trình nghiên 

cứu khoa học triết lý về ... /  

Nguyễn Văn Huyên. - H. :  

Khoa học Xã hội,  2000. - 331 

tr. ;  19 cm.

335.4 

TR308L 

2000

1,2,3,4 5 C 1VNa6264

21

Học thuyết hình 

thái kinh tế - xã 

hội với việc xây 

dựng hình thái 

kinh tế - xã hội 

ở Việt Nam hiện 

nay

Nguyễn Anh Quốc TK

Tìm hiểu chủ nghĩa duy vật 

lịch sử /  Trần Nhâm. - Hà Nội 

: Khoa học xã hội, 1980. - 361 

tr. ;  19 cm.

146 T310H 1980 3 1 C 3VN25671

22

Học thuyết hình 

thái kinh tế - xã 

hội với việc xây 

dựng hình thái 

kinh tế - xã hội 

ở Việt Nam hiện 

nay

Nguyễn Anh Quốc TK

Văn kiện Đại hội đại biểu toàn 

quốc lần thứ VI / Đảng Cộng 

sản Việt Nam. Hà Nội : Sự 

Thật, 1987. - 247 tr. : 19 cm. 

324.259707

1 V115K 

1987 

2 1 C VNa18782

23

Học thuyết hình 

thái kinh tế - xã 

hội với việc xây 

dựng hình thái 

kinh tế - xã hội 

ở Việt Nam hiện 

nay

Nguyễn Anh Quốc TK

Văn kiện Đại hội đại biểu toàn 

quốc lần thứ VII / Đảng Cộng 

sản Việt Nam. Hà Nội : Sự 

thật, 1991. - 169 tr. ; 19 cm. 

 324.259707

1 V115K 

1991 

1,2,3,4 7 C VNa18781
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Học thuyết hình 

thái kinh tế - xã 

hội với việc xây 

dựng hình thái 

kinh tế - xã hội 

ở Việt Nam hiện 

nay

Nguyễn Anh Quốc TK

Văn kiện đại hội đại biểu toàn 

quốc lần thứ VIII / Đảng Cộng 

Sản Việt Nam. Hà Nội : Chính 

trị Quốc gia, 1996. - 250 tr. ; 

19 cm.

324.259707 

V115K 

1996 

1,2,3,4 7 C 1VN30553

25

Học thuyết hình 

thái kinh tế - xã 

hội với việc xây 

dựng hình thái 

kinh tế - xã hội 

ở Việt Nam hiện 

nay

Nguyễn Anh Quốc TK

Văn kiện đại hội đại biểu toàn 

quốc lần thứ IX. - H. :  Chính 

trị Quốc gia,  2001. - 352 tr. ;  

19 cm.

324.259707 

V115K 

2001

1,2,4 3 C 1VNa6768

26

Học thuyết hình 

thái kinh tế - xã 

hội với việc xây 

dựng hình thái 

kinh tế - xã hội 

ở Việt Nam hiện 

nay

Nguyễn Anh Quốc TK

Văn kiện đại hội đại biểu toàn 

quốc lần thứ X / Đảng Cộng 

Sản Việt Nam. -  H. : Chính trị 

Quốc gia,  2006. - 375 tr. ; 19 

cm.

324.259707 

V115K 

2006 

1,2,3,4 7 C 1VNa13944

27

Chủ nghĩa duy 

vật biện chứng 

với sự nhận thức 

khoa học và 

thực tiễn xã hội

Vũ Văn Gầu GT

Ba nguồn gốc và ba bộ phận 

cấu thành của chủ nghĩa Mác 

// V. I. Lênin: Toàn tập. Tập 

23. -  Mát xcơ va : Tiến Bộ ; 

Hà Nội : Sự thật, 1980. - Tr. 

49 - 58.

335.43 

V000-I 

T.23-1980

0,1,2,3 10 C 1VVa00000669
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Chủ nghĩa duy 

vật biện chứng 

với sự nhận thức 

khoa học và 

thực tiễn xã hội

Vũ Văn Gầu GT

V. I. Lênin toàn tập. T.29, Bút 

ký triết học. - Matxcơva : Tiến 

bộ ; Hà Nội : Sự thật, 1981. - 

944 tr.; 20 cm.

 335.43 

V000-I 

T.29-1981

0,1,2,3 10 C 1VVa00000681

29

Chủ nghĩa duy 

vật biện chứng 

với sự nhận thức 

khoa học và 

thực tiễn xã hội

Vũ Văn Gầu GT

Luận cương về Phoi-ơ-bắc // 

C. Mác và Ph. Ăngghen toàn 

tập. Tập 3. - Hà Nội : Chính 

trị Quốc gia, 1995. - Tr 9 -12.

 335.43 

C101M T.3-

1995 

0,1,2,3,4 10 C VVa38132

30

Chủ nghĩa duy 

vật biện chứng 

với sự nhận thức 

khoa học và 

thực tiễn xã hội

Vũ Văn Gầu GT

Biện chứng của tự nhiên // 

C.Mác& Angghen Toàn tập. 

Tập 20. - Hà Nội : Chính trị 

quốc gia, 1994. Tr.20, 451-

826.

335.43 

C101M 

T.20-1994 

2 1 CR 2VVa4683

31

Chủ nghĩa duy 

vật biện chứng 

với sự nhận thức 

khoa học và 

thực tiễn xã hội

Vũ Văn Gầu GT

Chống Duyrinh // C.Mác& 

Ăngghen, Toàn tập.Tập 20. - 

Hà Nội : Chính trị quốc gia, 

1994. - Tr.20, 11-450.

335.43 

C101M 

T.20-1994 

2 1 CR 2VVa4683

32

Chủ nghĩa duy 

vật biện chứng 

với sự nhận thức 

khoa học và 

thực tiễn xã hội

Vũ Văn Gầu TK

V. I. Lênin toàn tập. T.18, 

Chủ nghĩa duy vật và chủ 

nghĩa kinh nghiệm phê phán. - 

Mát xcơ va : Tiến Bộ ; Hà Nội 

: Sự thật, 1980. - 622 tr. ;  20 

cm.

335.43 

V000-I 

T.18-1980

0,1,2,3 >10 C
 

1VVa00000659
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Chủ nghĩa duy 

vật biện chứng 

với sự nhận thức 

khoa học và 

thực tiễn xã hội

Vũ Văn Gầu TK

Góp phần phê phán triết học

Pháp quyền của Hégel // C.

Mác và Ph. Ăng - Ghen toàn

tập. T.1, 1839 - 1844 / Ph.

Angghen, C. Mác. - Hà Nội :

Chính trị Quốc gi, 1995. Tr.

317 - 506. 

 335.43 

C101M T.1-

1995  

2 1 C 2VVa4670

34

Chủ nghĩa duy 

vật biện chứng 

với sự nhận thức 

khoa học và 

thực tiễn xã hội

Vũ Văn Gầu TK

Vận mệnh lịch sử của học

thuyết Mác // V. I. Lênin toàn

tập. T.23, 1893 - 1894. - Mát

xcơ va : Tiến Bộ ; Hà Nội : Sự

thật, 1980. . - Tr. 1-5.

 335.43 

V000-I 

T.23-1980 

0,1,2,3,4 >10 C  3VVa00001945

35

Chủ nghĩa duy 

vật biện chứng 

với sự nhận thức 

khoa học và 

thực tiễn xã hội

Vũ Văn Gầu TK

Giáo trình triết học Mác - 

Lênin /  Nguyễn Duy Quý ... 

[và những người khác] biên 

soạn ; Bùi Đăng Duy ... [và 

những người khác] cộng tác. - 

Hà Nội :  Chính trị Quốc gia, 

1999. -  671 tr. ; 21 cm.

 335.43071 

GI-108T 

1999 

5,6 10 CR 1GT13235

36

Chủ nghĩa duy 

vật biện chứng 

với sự nhận thức 

khoa học và 

thực tiễn xã hội

Vũ Văn Gầu TK

Cương lĩnh xây dựng đất nước 

trong thời kỳ quá độ lên chủ 

nghĩa xã hội : bổ sung, phát 

triển năm 2011 / Đảng cộng 

sản Việt Nam. Văn kiện đại 

hội đại biểu toàn quốc lần thứ 

XI. - Hà Nội : Chính trị Quốc 

gia - Sự thật, 2011. - 34 tr. ; 

19 cm.

 

324.259707

1 C561L 

2011

1,2,3,4 4 C  VNa18321
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Chủ nghĩa duy 

vật biện chứng 

với sự nhận thức 

khoa học và 

thực tiễn xã hội

Vũ Văn Gầu TK

Lịch sử phép biện chứng. T.1, 

Phép biện chứng cổ đại / Đỗ 

Minh Hợp dịch. - H. : Chính 

trị Quốc gia, 1998. - 446 tr. ; 

21 cm. + Có tài liệu dưới dạng 

CD.

146.32 

L302S T.1-

1998 

3,4 3 CR 1VVa4568

38

Chủ nghĩa duy 

vật biện chứng 

với sự nhận thức 

khoa học và 

thực tiễn xã hội

Vũ Văn Gầu TK

Lịch sử phép biện chứng. T.2 / 

Viện hàn lâm khoa học Liên 

Xô ; Đỗ Minh Hợp dịch. - H. : 

Chính trị Quốc gia, 1998. - 

539 tr. ; 21 cm..

 146.32 

L302S T.2-

1998 

1,2 4 CR 1VVa4570

39

Chủ nghĩa duy 

vật biện chứng 

với sự nhận thức 

khoa học và 

thực tiễn xã hội

Vũ Văn Gầu TK

Lịch sử phép biện chứng. T.3, 

Phép biện chứng cổ điển Đức 

/ Viện Triết học Liên Xô ; Đỗ 

Minh Hợp. - H. : Chính trị 

Quốc gia, 1998. - CD-ROM ; 

4 3/4 in

 146.32 

L302S T.3-

1998 

7 1 CR 1VVa4572

40

Chủ nghĩa duy 

vật biện chứng 

với sự nhận thức 

khoa học và 

thực tiễn xã hội

Vũ Văn Gầu TK

Lịch sử phép biện chứng. T.4, 

Phép biện chứng Mácxít (Từ 

khi xuất hiện chủ nghĩa Mác 

đến giai đoạn Lênin) / Viện 

Triết học Liên Xô ; Lê Hữu 

Tầng, Nguyễn Trọng Chuẩn, 

Đỗ Minh Hợp. - H. : Chính trị 

Quốc gia, 1998. - CD-ROM ; 

4 3/4 in..

 146.32 

L302S T.4-

1998 

7 1 CR 1VVa4574



41

Chủ nghĩa duy 

vật biện chứng 

với sự nhận thức 

khoa học và 

thực tiễn xã hội

Vũ Văn Gầu TK

Lịch sử phép biện chứng. T.5, 

Phép biện chứng Mácxít (Giai 

đoạn V.I. Lênin) / Viện Triết 

học Liên Xô ; Đỗ Minh Hợp. - 

H. : Chính trị Quốc gia, 1998. - 

 CD-ROM ; 4 3/4 in..

 146.32 

L302S T.5-

1998 

7 1 CR 1VVa4576

42

Chủ nghĩa duy 

vật biện chứng 

với sự nhận thức 

khoa học và 

thực tiễn xã hội

Vũ Văn Gầu TK

Lịch sử phép biện chứng. T.6, 

Phép biện chứng duy tâm thế 

kỷ XX / Viện hàn lâm khoa 

học Liên Xô ; Đỗ Minh Hợp 

dịch. - H. : Chính trị Quốc gia, 

1998. - 483 tr. ; 21 cm..

 146.32 

L302S T.6-

1998 

1,2 4 CR 1VVa4578

43

Chủ nghĩa duy 

vật biện chứng 

với sự nhận thức 

khoa học và 

thực tiễn xã hội

Vũ Văn Gầu TK

Triết học pháp quyền của 

Hêghen : sách tham khảo /  

Nguyễn Trọng Chuẩn, Đỗ 

Minh Hợp. -  H. : Chính trị 

Quốc gia, 2002. - 285 tr. ; 19 

cm.

 193 TR308H 2002,1,2,3 4 C 1VNa7913

44

Chủ nghĩa duy 

vật biện chứng 

với sự nhận thức 

khoa học và 

thực tiễn xã hội

Vũ Văn Gầu TK

Triết lý phát triển C. Mác, Ph. 

Ăngghen, V. I. LêNin, Hồ Chí 

Minh :  Chương trình nghiên 

cứu khoa học triết lý về ... /  

Nguyễn Văn Huyên. - H. :  

Khoa học Xã hội,  2000. - 331 

tr. ;  19 cm.

335.4 TR308L 2000 0,1,2,3 5 C 1VNa6264



45

Chủ nghĩa duy 

vật biện chứng 

với sự nhận thức 

khoa học và 

thực tiễn xã hội

Vũ Văn Gầu TK

Về mâu thuẫn cơ bản, mâu 

thuẫn chủ yếu và cách giải 

quyết trên con đường phát 

triển đất nước theo định 

hướng xã hội chủ nghĩa : sách 

tham khảo / Phạm Ngọc 

Quang chủ biên. - Hà Nội : 

Chính trị Quốc gia, 2001. -332 

tr. ; 19 cm

 320.53 Kho 7

1 

(Mượn 

về)

C VN 488/2013

46

Chủ nghĩa duy 

vật biện chứng 

với sự nhận thức 

khoa học và 

thực tiễn xã hội

Vũ Văn Gầu TK

Một số vấn đề về nhận thức 

quy luật và mâu thuẫn  / 

Nguyễn Ngọc Hà. - Hà Nội : 

Nxb. KHXH, 1998.

47

Những vấn đề 

cơ bản của triết 

học Phương 

Đông, đặc điểm 

và giá trị lịch sử

Trịnh Doãn Chính GT

C. Mác và Ph. Ăng - Ghen 

toàn tập. T.1, 1839 - 1844 / 

Ph. Angghen, C. Mác. -  Hà 

Nội :  Chính trị Quốc gia,  

1995. - 963 tr. ; 22 cm.

335.43 

C101M T.1-

1995

2 1 C 2VVa4670

48

Những vấn đề 

cơ bản của triết 

học Phương 

Đông, đặc điểm 

và giá trị lịch sử

Trịnh Doãn Chính GT

C. Mác và Ph. Ăng - Ghen 

toàn tập.  T.2, Tháng hai 1846 

/ C. Mác, Ph. Angghen. - Hà 

Nội :  Chính trị Quốc gia, 

1995. -  873 tr. ; 22 cm.

335.43 

C101M T.2-

1995

0,1 2 C 1VVa13056

49

Những vấn đề 

cơ bản của triết 

học Phương 

Đông, đặc điểm 

và giá trị lịch sử

Trịnh Doãn Chính GT

Kinh văn của các trường phái 

triết học Ấn Độ /  Doãn Chính 

chủ biên. -  H. :  Chính trị 

Quốc gia,  2005. - 622 tr. ;  21 

cm.

 181 K312V 20051,2,3,4 5 C(R-2003) 1VVa27791



50

Những vấn đề 

cơ bản của triết 

học Phương 

Đông, đặc điểm 

và giá trị lịch sử

Trịnh Doãn Chính GT

Lịch sử triết học Ấn Độ cổ đại 

/ Doãn Chính, Lương Minh 

Cừ. -  Hà Nội  : Đại học và 

giáo dục chuyên nghiệp, 1991. 

- 212 tr. ; 19 cm.

180 L302S 19910,3,4 15 CR 3VN23066

51

Những vấn đề 

cơ bản của triết 

học Phương 

Đông, đặc điểm 

và giá trị lịch sử

Trịnh Doãn Chính GT

Tư tưởng giải thoát trong triết 

học Ấn Độ / Doãn Chính. - 

Tái bản có sửa chữa, bổ sung. - 

 Hà Nội : Chính trị Quốc gia, 

2008. - 202 tr. ; 19 cm.

181 DO- C  

 HCMUS-

NVC-

Phòng 

Lưu 

hành, 

Tham 

Khảo

5 CR 00041435

52

Những vấn đề 

cơ bản của triết 

học Phương 

Đông, đặc điểm 

và giá trị lịch sử

Trịnh Doãn Chính GT

Veda Upanishad những bộ 

kinh triết lý tôn giáo cổ Ấn Độ 

/ Doãn Chính chủ biên ; Vũ 

Quang Hà, Nguyễn Anh 

Thường ; Đinh Hùng Dũng 

tuyển chọn. - Hà Nội : Chính 

trị Quốc gia : Sự thật, 2011. - 

808 tr. ; 21 cm.

294.5 

V201U 

2011

1,2,3,4 >10 C(R-2006) VVa59757

53

Những vấn đề 

cơ bản của triết 

học Phương 

Đông, đặc điểm 

và giá trị lịch sử

Trịnh Doãn Chính GT

Древняя индия : историко - 

культурные связи / Г. М. 

Бонгард - Левин. - Москва : 

Наука, 1982. - 343 c. ; 21 cm.

 954 Д73 

1982  
0,4 2 C SV2151

54

Những vấn đề 

cơ bản của triết 

học Phương 

Đông, đặc điểm 

và giá trị lịch sử

Trịnh Doãn Chính GT

Philosophies of India / 

Heinrich Zimmer ; edited by 

Joseph Campbell. - Princeton, 

N.J. : Princeton University 

Press, 1951. - xvii, 687 p. : ill. 

; 22 cm.

 181.4 P568 

1951  
2 1 C AV16300



55

Những vấn đề 

cơ bản của triết 

học Phương 

Đông, đặc điểm 

và giá trị lịch sử

Trịnh Doãn Chính GT

Phát hiện Ấn Độ. T.1,2,3 /  

Jawaharlal Nehru ; Phạm 

Thủy Ba, Lê Ngọc, Hoàng 

Túy dịch. -  H. : Văn học, 

1997.

891.48 

PH110H 

T.3-1997  

1,2 6 CR

 1VNa3117,  

1VNa3118,  

1VNa3119

56

Những vấn đề 

cơ bản của triết 

học Phương 

Đông, đặc điểm 

và giá trị lịch sử

Trịnh Doãn Chính GT

The discovery of India / 

Jawaharlal Nehru. - Oxford : 

Oxford University, 1996. -

 579 p. ; 22 cm.    

301.5 D611 

1996
1 1 CR 1AV4481

57

Những vấn đề 

cơ bản của triết 

học Phương 

Đông, đặc điểm 

và giá trị lịch sử

Trịnh Doãn Chính GT

Nhập môn triết học Ấn Độ / 

Lê Xuân Khoa. - Sài Gòn : 

Trung tâm học liệu - Bộ Giáo 

dục, 1972. - 279 tr.

181 

NH123M 

1972  

1 1 CR VLa5681

58

Những vấn đề 

cơ bản của triết 

học Phương 

Đông, đặc điểm 

và giá trị lịch sử

Trịnh Doãn Chính GT

Lược sử phật giáo Ấn Độ / 

Thích Thanh Kiểm. - [k.đ.] : 

Quê hương, 1971.

294.30954 

L557S 1971  
2

1(1971)

, 4 

(1989)

C
131000076710,  

 1VN23487

59

Những vấn đề 

cơ bản của triết 

học Phương 

Đông, đặc điểm 

và giá trị lịch sử

Trịnh Doãn Chính GT

Đức Phật và Phật Pháp / 

Nãrada Mahã Thera ; Phạm 

Kim Khánh dịch. - Tp. Hồ Chí 

Minh : Phương Đông, 2007. - 

614 tr. ; 21 cm.

 294.3 

Đ552P 2007
1,2,3,4 5 C(R-1991) VVa76555



60

Những vấn đề 

cơ bản của triết 

học Phương 

Đông, đặc điểm 

và giá trị lịch sử

Trịnh Doãn Chính GT

Phật giáo và các quốc gia 

phương Đông, Nxb Tư tưởng, 

Mátxcơva, 1988 (tiếng Nga).

61

Những vấn đề 

cơ bản của triết 

học Phương 

Đông, đặc điểm 

và giá trị lịch sử

Trịnh Doãn Chính GT

Indian philosophy. Vol. 1 / S. 

Radhakrishnan ; with a new 

introduction by J.N. Mohanty. 

- New Delhi ; Oxford : Oxford 

University Press, 2008. - 650 

p. ; 22 cm. 

 181.4 I-39 

Vol.1-2008
1 1 C(R-1999) 131000077889

62

Những vấn đề 

cơ bản của triết 

học Phương 

Đông, đặc điểm 

và giá trị lịch sử

Trịnh Doãn Chính GT

Indian philosophy. Vol. 2 / S. 

Radhakrishnan ; with a new 

introduction by J.N. Mohanty. 

- New Delhi ; Oxford : Oxford 

University Press, 2008. - 759 

p. ; 22 cm. 

 181.4 I-39 

Vol.1-2008
1 1 C 131000077688

63

Những vấn đề 

cơ bản của triết 

học Phương 

Đông, đặc điểm 

và giá trị lịch sử

Trịnh Doãn Chính GT

Indian Philosophy / 

S.Radhakrisnan and Charles 

Amoore. - Princeton, New 

Jersey. 

64

Những vấn đề 

cơ bản của triết 

học Phương 

Đông, đặc điểm 

và giá trị lịch sử

Trịnh Doãn Chính GT

The Upanishad (Vol. 1,2,3),  

Bonanza Books, New York, 

1949 -1959.



65

Những vấn đề 

cơ bản của triết 

học Phương 

Đông, đặc điểm 

và giá trị lịch sử

Trịnh Doãn Chính GT

The Upanishads. Vol. 4, 

Taittiriya and Chhāndogya / 

by Swami Nikhilānanda ; 

translated from the Sanskrit 

with introductions embodying 

a general survey and the 

metaphysics and psychology 

of the Upanishads, and with 

notes and explanations based 

on the commentary of Śri 

Śankarāchārya, the great 

eighth - century philosopher 

and saint of India. - New York 

: Ramakrishna - Vivekananda 

center, 1959. - 405 p. ; 22 cm.

294.5 U65 

Vol.4-1959  
2 1 C AV16829

66

Những vấn đề 

cơ bản của triết 

học Phương 

Đông, đặc điểm 

và giá trị lịch sử

Trịnh Doãn Chính GT

The Bhagavad Gita / Laurie L. 

Patton translation. - London : 

Penguin, 2008. - liv, 234 p. ; 

20 cm.

294.5924 

B575 2008
1 1 C 131000077647

67

Những vấn đề 

cơ bản của triết 

học Phương 

Đông, đặc điểm 

và giá trị lịch sử

Trịnh Doãn Chính GT

Triết học tự nhiên ở Ấn Độ - 

trường phái nguyên tử 

Vaisesika  /  V.G Lưsenko. - 

Nxb Khoa học, Mátxcơva, 

1988 (tiếng Nga).



68

Những vấn đề 

cơ bản của triết 

học Phương 

Đông, đặc điểm 

và giá trị lịch sử

Trịnh Doãn Chính GT

Lịch sử triết học / Viện Hàn 

lâm khoa học Liên Xô, gồm 5 

tập. - Hà Nội : Nxb Sự thật, 

1960.

69

Những vấn đề 

cơ bản của triết 

học Phương 

Đông, đặc điểm 

và giá trị lịch sử

Trịnh Doãn Chính GT

Đại tạng kinh Việt Nam (bộ

sách bao gồm: Kinh trường

bộ, kinh trung bộ, kinh tương

ứng bộ, kinh tăng chi bộ, kinh

tiểu bộ)/ Viện nghiên cứu

Phật học Việt Nam; Thích

Minh Châu dịch. - Hà Nội :

Tôn giáo, 2012 – 2015.

294.3 K312T 1,2 C

 VVa71419, 

VVa71417, 

VVa71418, 

VLa6086  

VLa6082, 

VLa6084, 

VLa6085

70

Những vấn đề 

cơ bản của triết 

học Phương 

Đông, đặc điểm 

và giá trị lịch sử

Trịnh Doãn Chính GT

Lịch sử văn minh Ấn Độ / 

Will Durant ; Nguyễn Hiến Lê 

dịch. -  H. : Văn hóa - Thông 

tin, 2004. -  554 tr. ; 19 cm.

 934 L302S 

2004 
1,2,3,4,L 5 CR 1VNa9660

71

Những vấn đề 

cơ bản của triết 

học Phương 

Đông, đặc điểm 

và giá trị lịch sử

Trịnh Doãn Chính GT

Lịch sử văn minh Trung Hoa / 

Will Durant ; Nguyễn Hiến Lê 

dịch. - Hà Nội : Hồng Đức, 

2021. - 403 tr. ; 21 cm.

951 L302S 

2021  
1

1 

(2021), 

5(2004)

, 

3(2002)

C(R-2002) 131000084989



72

Những vấn đề 

cơ bản của triết 

học Phương 

Đông, đặc điểm 

và giá trị lịch sử

Trịnh Doãn Chính GT

Our oriental heritage : being a 

history of civilization in Egypt 

and near East to the death of 

Alexander, and in India, China 

and Japan from the beginning 

to our own day, with an 

introd. on the nature and 

foundations of civilization / 

Will Durant. - N.Y. : Simon & 

Schuster, 1963. - xxxii,1049tr. 

: 32 tờ tranh ảnh ; 25 cm

Kho 9
1(Mượn 

 về)
C LV 1109/95

73

Những vấn đề 

cơ bản của triết 

học Phương 

Đông, đặc điểm 

và giá trị lịch sử

Trịnh Doãn Chính GT
  Princeton University Press,

1973

74

Những vấn đề 

cơ bản của triết 

học Phương 

Đông, đặc điểm 

và giá trị lịch sử

Trịnh Doãn Chính GT

Đại cương triết học Trung 

Quốc. Q.T / Giản Chi, Nguyễn 

Hiến Lê. - Sài Gòn : Cảo 

Thơm, 1965. - 809 tr. ; 21 cm.

181 Đ103C 

Q,T-1965  
0,1 2 C DB17137

75

Những vấn đề 

cơ bản của triết 

học Phương 

Đông, đặc điểm 

và giá trị lịch sử

Trịnh Doãn Chính GT

Đại cương triết học Trung 

Quốc. Quyển hạ / Giản Chi, 

Nguyễn Hiến Lê. - Sài Gòn : 

Cảo Thơm, [19??]. - 892 tr. ; 

21 cm.

 181 Đ103C Q.Hạ 1 1 C DB17133



76

Những vấn đề 

cơ bản của triết 

học Phương 

Đông, đặc điểm 

và giá trị lịch sử

Trịnh Doãn Chính GT

Đại cương lịch sử triết học 

Trung Quốc / Doãn Chính, 

Trương Văn Chung, Nguyễn 

Thế Nghĩa, Vũ Tình.  Tái bản 

có sửa chữa. - H. : Chính trị 

Quốc gia, 2004. -  717 tr. ; 22 

cm.

181.11 

Đ103C 

2004  

0,1,2,3,4 5 C(R-2009) 1VVa16869

77

Những vấn đề 

cơ bản của triết 

học Phương 

Đông, đặc điểm 

và giá trị lịch sử

Trịnh Doãn Chính GT

Từ điển triết học Trung Quốc / 

Doãn Chính. - H. : Chính trị 

Quốc gia, 2009. - 952 tr. ; 24 

cm.

181 T550Đ 2009 1,2 4 C TDV2637

78

Những vấn đề 

cơ bản của triết 

học Phương 

Đông, đặc điểm 

và giá trị lịch sử

Trịnh Doãn Chính GT

Đại cương lịch sử văn hóa 

Trung Quốc / Ngô Vinh 

Chính, Vương Miện Quý biên 

soạn; Lương Duy Thứ, 

Nguyễn Thiện Chí, Nguyễn 

Tấc Đắc dịch. -  H. : Văn hóa - 

 Thông tin, 2004. -  849 tr. ; 

21 cm.

306.0951 

Đ103C 

2004  

1,2,3 3 CR 1VVa25908

79

Những vấn đề 

cơ bản của triết 

học Phương 

Đông, đặc điểm 

và giá trị lịch sử

Trịnh Doãn Chính TK

Kinh Chu Dịch bản nghĩa /

Khổng Tử ; dịch nghĩa :

Nguyễn Duy Tinh. - Cửu

Long: Nxb Cửu Long, 1992. -

641tr. ; 20 cm

Kho 7 2 C VN 341/93

80

Những vấn đề 

cơ bản của triết 

học Phương 

Đông, đặc điểm 

và giá trị lịch sử

Trịnh Doãn Chính TK

Đại học và trung dung nho 

giáo / Vũ Khiêu, Quang Đạm 

dịch. - Hà Nội : Khoa học và 

xã hội, 1991. - 213 tr. ; 19 cm.

 185 

Đ103H 

1991  

0,2 2 C 2VN23328



81

Những vấn đề 

cơ bản của triết 

học Phương 

Đông, đặc điểm 

và giá trị lịch sử

Trịnh Doãn Chính TK

Đạo đức kinh / Lão Tử ; 

Nguyễn Duy Cần dịch. - Sài 

Gòn : Khai Trí, 1974. - 192 tr. 

; 19 cm.

181 Đ108Đ 1974 1 1 C DB17173

82

Những vấn đề 

cơ bản của triết 

học Phương 

Đông, đặc điểm 

và giá trị lịch sử

Trịnh Doãn Chính TK

Lịch sử Phật giáo Trung Quốc 

/ Thích Thanh Kiểm ; Thích 

Đức Nhuận đề tựa. - Saigon : 

Vạn Hạnh, 1963. - 316 tr.    

 294.39 

L302S
1 1 CR VVa66999

83

Những vấn đề 

cơ bản của triết 

học Phương 

Đông, đặc điểm 

và giá trị lịch sử

Trịnh Doãn Chính TK

Lịch sử văn hóa Trung Quốc /  

Đàm Gia Kiện chủ biên ; 

Nguyễn Thạch Giang, Trương 

Chính, Phan Văn Các dịch. - 

Hà Nội : Khoa học Xã hội, 

1999. -  850 tr. ; 21 cm.

306.0951 

L302S 1999
0,1,2,3 4 C 1VNa2528

84

Những vấn đề 

cơ bản của triết 

học Phương 

Đông, đặc điểm 

và giá trị lịch sử

Trịnh Doãn Chính TK

Nho giáo. Q.T / Trần Trọng 

Kim. - Sài Gòn : Tân Việt, 

[1971]. - 353 p. ; 22 cm.

299.5 

NH400G 

Q.T-1971  

Phòng 

đọc hạn 

chế - 

ĐTH

2 C DB17142

85

Những vấn đề 

cơ bản của triết 

học Phương 

Đông, đặc điểm 

và giá trị lịch sử

Trịnh Doãn Chính TK

Nho giáo. Q.H / Trần Trọng 

Kim. - Sài Gòn : Tân Việt, 

[1971]. - 451 tr. ; 21 cm.

299.5 

NH400G 

Q.H-1971  

Kho luu-

TĐ
1 C  DB17502



86

Những vấn đề 

cơ bản của triết 

học Phương 

Đông, đặc điểm 

và giá trị lịch sử

Trịnh Doãn Chính TK

Nam hoa kinh / Trang Tử ; 

Nguyễn Duy Cần dịch. - S. :  

Khai Trí, 1963. - 160 tr. ; 20 

cm.

181.11 

N104H 

1963

1,2 2 CR 1DB15475

87

Những vấn đề 

cơ bản của triết 

học Phương 

Đông, đặc điểm 

và giá trị lịch sử

Trịnh Doãn Chính TK

Mạnh Tử. T. thượng / Đoàn 

Trung Còn d. - Huế : Thuận 

Hóa, 1996. - 213tr. : hình vẽ ; 

20cm

Kho 7, 10 3 C MM.10994

88

Những vấn đề 

cơ bản của triết 

học Phương 

Đông, đặc điểm 

và giá trị lịch sử

Trịnh Doãn Chính TK

Mạnh Tử. T. hạ / Đoàn Trung 

Còn d. - Huế : Thuận Hóa, 

1996. - 287tr. : hình vẽ ; 20cm

Kho 7, 10 3 C MM.10995

89

Những vấn đề 

cơ bản của triết 

học Phương 

Đông, đặc điểm 

và giá trị lịch sử

Trịnh Doãn Chính TK

Lịch sử triết học Trung Quốc. 

Q.1, Thời đại tử học / Phùng 

Hữu Lan ; Lê Anh Minh dịch. - 

 Hà Nội : Khoa học Xã hội, 

2006. - 808 tr. : hình vẽ, bản 

đồ ; 24 cm.

181.11 

L302S Q.I-

2006  

2 1 CR VVa72262

90

Những vấn đề 

cơ bản của triết 

học Phương 

Đông, đặc điểm 

và giá trị lịch sử

Trịnh Doãn Chính TK

Lịch sử triết học Trung Quốc. 

Q.2, Thời đại kinh học / 

Phùng Hữu Lan ; Lê Anh 

Minh dịch. - Hà Nội : Khoa 

học Xã hội, 2007. - 808 tr. : 

hình vẽ, bản đồ ; 24 cm.

181.11 

L302S Q.II-

2006  

2 1 C(R-2007) VVa72321



91

Những vấn đề 

cơ bản của triết 

học Phương 

Đông, đặc điểm 

và giá trị lịch sử

Trịnh Doãn Chính TK

Liệt Tử và Dương Tử / 

Nguyễn Hiến Lê. - Hà Nội : 

Hồng Đức, 2021. - 219 tr. ; 21 

cm.

  181.11 

L308T 2021  
1 1 C 131000084994

92

Những vấn đề 

cơ bản của triết 

học Phương 

Đông, đặc điểm 

và giá trị lịch sử

Trịnh Doãn Chính TK

Tứ thơ luận ngữ / Đoàn Trung 

Còn dịch. - S. : Trí đức tòng 

thơ, 1950. - 315 tr. ; 21 cm.

 181.112 

T550T 1950
1 1 C 1DB17196

93

Những vấn đề 

cơ bản của triết 

học Phương 

Đông, đặc điểm 

và giá trị lịch sử

Trịnh Doãn Chính TK

Hàn Phi Tử / Hàn Phi ; Phan 

Ngọc dịch. - Tái bản. - Hà Nội 

: Văn học, 2005. - 599 tr. ; 19 

cm.

 895.13081 

H105P 

2005  

1

1(2005)

, 

2(1992)

CR VNa22512

94

Những vấn đề 

cơ bản của triết 

học Phương 

Đông, đặc điểm 

và giá trị lịch sử

Trịnh Doãn Chính TK

Sử ký / Tư Mã Thiên ; Nhữ 

Thành dịch. -  Hà Nội : Văn 

Học, 1988. - 801 tr. ; 19 cm.

 931 S550K 

1988
1 1 C VNa22063

95

Những vấn đề 

cơ bản của triết 

học Phương 

Đông, đặc điểm 

và giá trị lịch sử

Trịnh Doãn Chính TK

Trung Quốc triết học sử đại 

cương / Hồ Thích ; Huỳnh 

Minh Đức dịch ; Nguyễn 

Đăng Thục giới thiệu. - Sài 

Gòn : Khai trí, 1970. - 746 tr. ; 

21 cm.

181 TR513Q 19701 1 C(R-2004) DB17199



96

Những vấn đề 

cơ bản của triết 

học Phương 

Đông, đặc điểm 

và giá trị lịch sử

Trịnh Doãn Chính TK

Mặc Tử / Ngô Tất Tố. -  Sài 

Gòn : Khai Trí,  [19??]. -  222 

tr. ; 19 cm.

181 M113T 1,2 3 C DB17507

97

Những vấn đề 

cơ bản của triết 

học Phương 

Đông, đặc điểm 

và giá trị lịch sử

Trịnh Doãn Chính TK

Lịch sử triết học / Nguyễn 

Hữu Vui chủ biên. - Tái bản 

lần thứ 4. - H. : Chính trị 

Quốc gia, 2007. - 646 tr. ;21 

cm.

109 Lic  

HCMUS-

NVC-

Phòng 

Lưu 

hành, P. 

Tham 

khảo

2, CD-

ROM
CR

CD1069;  

00041197

98

Những vấn đề 

cơ bản của triết 

học Phương 

Đông, đặc điểm 

và giá trị lịch sử

Trịnh Doãn Chính TK

Khổng Tử - cố chấp nhân sinh 

/ Lý Húc. - Nxb Văn nghệ, 

Trường Giang, 1993, (tiếng 

Trung).

99

Những vấn đề 

cơ bản của triết 

học Phương 

Đông, đặc điểm 

và giá trị lịch sử

Trịnh Doãn Chính TK

Mạnh Tử - khảng khái nhân 

sinh / Vương Diệu Huy. - Nxb 

Văn nghệ, Trường Giang, 

1993, (tiếng Trung).

100

Những vấn đề 

cơ bản của triết 

học Phương 

Đông, đặc điểm 

và giá trị lịch sử

Trịnh Doãn Chính TK

Lịch sử triết học khái lược, 

Nxb Chính trị, Mátxcơva, 

1960, (tiếng Nga).

https://opac.vnulib.edu.vn/search~S1*vie?/bCD1069/bcd1069/-3,-1,0,B/browse
https://opac.vnulib.edu.vn/search~S1*vie?/bCD1069/bcd1069/-3,-1,0,B/browse


101

Những vấn đề 

cơ bản của triết 

học Phương 

Đông, đặc điểm 

và giá trị lịch sử

Trịnh Doãn Chính TK

Lịch sử văn hóa Trung Quốc  

(2 tập), Trung tâm phương 

Đông, Thượng Hải, 1943 

(tiếng Trung).

102

Những vấn đề 

cơ bản của triết 

học Phương 

Đông, đặc điểm 

và giá trị lịch sử

Trịnh Doãn Chính TK

Kinh Dịch,  Trung Châu cổ 

tịch xuất bản xã, 1993, (tiếng 

Trung).

103

Những vấn đề 

cơ bản của triết 

học Phương 

Đông, đặc điểm 

và giá trị lịch sử

Trịnh Doãn Chính TK

Kinh Lễ,  Trung Châu cổ tịch 

xuất bản xã, 1993. (tiếng 

Trung).

104

Những vấn đề 

cơ bản của triết 

học Phương 

Đông, đặc điểm 

và giá trị lịch sử

Trịnh Doãn Chính TK

Kinh Thi,  Trung Châu cổ tịch 

xuất bản xã, 1993. (tiếng 

Trung).

105

Những vấn đề 

cơ bản của triết 

học Phương 

Đông, đặc điểm 

và giá trị lịch sử

Trịnh Doãn Chính TK

Kinh Thư,  Trung Châu cổ tịch 

xuất bản xã, 1993, (tiếng 

Trung).



106

Những vấn đề 

cơ bản của triết 

học Phương 

Đông, đặc điểm 

và giá trị lịch sử

Trịnh Doãn Chính TK

Lão Tử - tự nhiên nhân sinh / 

Đới Kiến Nghiệp. - Nxb Văn 

nghệ Trường Giang, 1993. 

(tiếng Trung).

107

Những vấn đề 

cơ bản của triết 

học Phương 

Đông, đặc điểm 

và giá trị lịch sử

Trịnh Doãn Chính TK

Философский словарь / И. Т.

Фролова.- Москва :

Политиздат, 1986.- 590 c. ;

20 cm.

 403 Ф56 1986 1,2,3 5 C  TDV387

108

Những vấn đề 

cơ bản của triết 

học Phương 

Đông, đặc điểm 

và giá trị lịch sử

Trịnh Doãn Chính TK

Hàn Phi - quyền thuật nhân

sinh / Nguyên Trung. - Nxb

Văn nghệ Trường Giang,

1993. (Tiếng Trung).

109

Những vấn đề 

cơ bản của triết 

học Phương 

Đông, đặc điểm 

và giá trị lịch sử

Trịnh Doãn Chính TK

Mặc Tử - kiêm ái nhân sinh /

Trần Vĩ. - Nxb Văn nghệ,

Trường Giang, 1993. (Tiếng

Trung).

110

Những vấn đề 

cơ bản của triết 

học Phương 

Đông, đặc điểm 

và giá trị lịch sử

Trịnh Doãn Chính TK
Tuân Tử - tiến thù nhân sinh / 

Bành Vạn Vinh. - Nxb Văn 

nghệ Trường Giang, 1993. 

(Tiếng Trung).



111

Những vấn đề 

cơ bản của triết 

học Phương 

Tây, đặc điểm 

và giá trị lịch sử

Đinh Ngọc Thạch GT

Tuyển tập danh tác triết học :  

từ Plato đến Derrida / Forrest 

E. Baird; Đỗ Văn Thuấn, Lưu 

Văn Hy (Dịch giả). - H. : Văn 

hóa -Thông tin, 2006. -  666 

tr. ; 27 cm.

109 T527T 20061,2,3,4 5 C 1VLa1602

112

Những vấn đề 

cơ bản của triết 

học Phương 

Tây, đặc điểm 

và giá trị lịch sử

Đinh Ngọc Thạch GT

Triết học kinh viện /  Trần 

Ngọc Châu. - Tòa Tổng Giám 

mục TP.Hồ Chí Minh, 1997.

113

Những vấn đề 

cơ bản của triết 

học Phương 

Tây, đặc điểm 

và giá trị lịch sử

Đinh Ngọc Thạch GT

Triết học trung cổ Tây Âu / 

Trịnh Doãn Chính, Đinh Ngọc 

Thạch. -  H. : Thanh niên, 

2003. - 219 tr. ; 19 cm.

189 

TR308H 

2003  

4 1 C 4VNa8581

114

Những vấn đề 

cơ bản của triết 

học Phương 

Tây, đặc điểm 

và giá trị lịch sử

Đinh Ngọc Thạch GT

Vấn đề tư duy trong triết học 

Hêghen : Sách tham khảo cho 

học viên cao học và nghiên 

cứu sinh / Nguyễn Trọng 

Chuẩn, Đỗ Minh Hợp. - H. : 

Chính trị Quốc gia, 1999. - 

215 tr. ; 19 cm.

 193 

V121Đ 

1999  

1,2,3 4 C 1VNa2893

115

Những vấn đề 

cơ bản của triết 

học Phương 

Tây, đặc điểm 

và giá trị lịch sử

Đinh Ngọc Thạch GT

Triết học Mỹ : sách chuyên 

khảo / Bùi Đăng Duy, Nguyễn 

Tiến Dũng. - Tp. Hồ Chí Minh 

: Tổng hợp thành phố Hồ Chí 

Minh, 2006. - 322 tr. ; 21 cm.

191 

TR308H 

2006

1,2,3,4 5 CR 1VVa20895



116

Những vấn đề 

cơ bản của triết 

học Phương 

Tây, đặc điểm 

và giá trị lịch sử

Đinh Ngọc Thạch GT

Triết học phương Tây hiện đại 

: giáo trình hướng tới thế kỷ 

21 / Lưu Phóng Đồng chủ 

biên ; Lê Khánh Trường dịch. - 

 Hà Nội : Lý luận Chính trị, 

2004. - 916 tr.  

 190 

TR308H 

2004

1,2,3,4 6 CR 1VLa2233

117

Những vấn đề 

cơ bản của triết 

học Phương 

Tây, đặc điểm 

và giá trị lịch sử

Đinh Ngọc Thạch TK

Triết học thời phục hưng : 

những triết gia Ý : các bài học 

được tuyển chọn từ Petrarch 

đến Bruno / Arturo B. Fallico, 

Herman Shapiro ; Nguyễn 

Kim Dân dịch. - Hà Nội : Văn 

hóa Thông tin, 2005. - 532 tr. ; 

21 cm.

190 F195A 

2005 

Kho Sách 

(Tầng 2)

1(TL 

hệ 

thống)

C 100055785

118

Những vấn đề 

cơ bản của triết 

học Phương 

Tây, đặc điểm 

và giá trị lịch sử

Đinh Ngọc Thạch TK

Triết học cổ điển Đức (sách 

dịch) / A.V.Gulyga. - Hà Nội : 

Nxb Chính trị Quốc gia, 1989.

119

Những vấn đề 

cơ bản của triết 

học Phương 

Tây, đặc điểm 

và giá trị lịch sử

Đinh Ngọc Thạch TK

Đại cương lịch sử triết học 

phương Tây hiện đại cuối thế 

kỷ XIX – nửa đầu thế kỷ XX /  

 Đỗ Minh Hợp, Nguyễn Anh 

Tuấn, Nguyễn Thanh. - Nxb 

Tổng hợp TP, Hồ Chí Minh, 

2008.

R-Ebook-

Sachweb 

TVTT



120

Những vấn đề 

cơ bản của triết 

học Phương 

Tây, đặc điểm 

và giá trị lịch sử

Đinh Ngọc Thạch TK

Triết học Imanuin Cantơ 

(1724 - 1804) :  triết học cổ 

điển Đức thế kỷ XVIII - XIX /  

 Nguyễn Văn Huyên. - H. :  

Khoa học Xã hội,  1996. -  

178 tr. ;  19 cm.

193 

TR308H 

1996

1,2,4 3 CR 1VNa00000076

121

Những vấn đề 

cơ bản của triết 

học Phương 

Tây, đặc điểm 

và giá trị lịch sử

Đinh Ngọc Thạch TK

Plato chuyên khảo (Plato tinh 

hoa) / Benjamin Jowett, M.J. 

Knight ; Lưu Văn Hy, Trí Tri 

b.d. - H. : Văn hóa Thông tin, 

2008. - 859tr. ; 25cm

184 P718 2008  2 1 CR VVa72264

122

Những vấn đề 

cơ bản của triết 

học Phương 

Tây, đặc điểm 

và giá trị lịch sử

Đinh Ngọc Thạch TK

Lịch sử triết học giản yếu  

(nhiều tác giả, sách dịch).   

Nxb Giáo dục, Hà Nội, 1981.

123

Những vấn đề 

cơ bản của triết 

học Phương 

Tây, đặc điểm 

và giá trị lịch sử

Đinh Ngọc Thạch TK

Giáo phụ, tâp 1 (sách dịch) / 

G.Líebaert. - Tòa Tổng Giám 

mục TP.Hồ Chí Minh, 1997.

124

Những vấn đề 

cơ bản của triết 

học Phương 

Tây, đặc điểm 

và giá trị lịch sử

Đinh Ngọc Thạch TK

V. I. Lênin toàn tập. T.18, 

Chủ nghĩa duy vật và chủ 

nghĩa kinh nghiệm phê phán. - 

Mát xcơ va : Tiến Bộ ; Hà Nội 

:  Sự thật, 1980. - 622 tr. ; 20 

cm.

335.43 V000-I T.18-19800,1,2,3,4 10 C 1VVa00000659



125

Những vấn đề 

cơ bản của triết 

học Phương 

Tây, đặc điểm 

và giá trị lịch sử

Đinh Ngọc Thạch TK
V. I. Lênin toàn tập. T.29, Bút 

ký triết học. - Matxcơva : Tiến 

bộ ; Hà Nội : Sự thật, 1981. - 

944 tr.; 20 cm.

 335.43 

V000-I 

T.29-1981

0,1,2,3 10 C 1VVa00000681

126

Những vấn đề 

cơ bản của triết 

học Phương 

Tây, đặc điểm 

và giá trị lịch sử

Đinh Ngọc Thạch TK

C. Mác và Ph. Ăng - Ghen 

toàn tập. T.1, 1839 - 1844 /  

Ph. Angghen, C. Mác. - Hà 

Nội : Chính trị Quốc gia, 

1995. - 963 tr. ; 22 cm.

 335.43 

C101M T.1-

1995  

2 1 C 2VVa4670

127

Những vấn đề 

cơ bản của triết 

học Phương 

Tây, đặc điểm 

và giá trị lịch sử

Đinh Ngọc Thạch TK

C. Mác và Ph. Ăng - Ghen 

toàn tập. T.5, Tháng ba - tháng 

mười một 1848 / Karl Marx, 

Friedrich Engels. - Hà Nội : 

Chính trị Quốc gia, 1993. - 

745 tr. ; 22 cm.

 335.43 

C101M T.5-

1993 

0,1,4

3(1993)

, 

1(2004)

C 1VVa13062

128

Những vấn đề 

cơ bản của triết 

học Phương 

Tây, đặc điểm 

và giá trị lịch sử

Đinh Ngọc Thạch TK

C. Mác và Ph. Ăng - Ghen 

toàn tập. T.2, Tháng hai 1846 

/ C. Mác, Ph. Angghen. - Hà 

Nội : Chính trị Quốc gia,  

1995. - 873 tr. ; 22 cm.

 335.43 

C101M T.2-

1995  

0,1,2 3 C 1VVa13056

129

Những vấn đề 

cơ bản của triết 

học Phương 

Tây, đặc điểm 

và giá trị lịch sử

Đinh Ngọc Thạch TK
C. Mác và Ph. Ăng - Ghen : 

toàn tập. T.3, / C. Mác, Ph. 

Angghen. - Hà Nội : Sự thật, 

1995. - 916 tr. ; 22 cm.

 335.43 C101M T.3-1995 0,1,2,3,4 7 C 1VVa13058



130

Những vấn đề 

cơ bản của triết 

học Phương 

Tây, đặc điểm 

và giá trị lịch sử

Đinh Ngọc Thạch TK

C. Mác và Ph. Ăng - Ghen 

toàn tập. T.20 / Karl Marx, 

Friedrich Engels. - Hà Nội : 

Chính trị Quốc gia, 2002. - 

1109 tr. ; 22 cm.

335.43 

C101M 

T.20-2002 

0,1

2(2002)

, 

1(1994)

, 1 

(2004)

CR 1VVa13092

131

Những vấn đề 

cơ bản của triết 

học Phương 

Tây, đặc điểm 

và giá trị lịch sử

Đinh Ngọc Thạch TK

C. Mác và Ph. Ăng - Ghen 

toàn tập. T.21 /  Ph. Ang-

Ghen, C. Mác. - Hà Nội : 

Chính trị Quốc gia, 1995. - 

1071 tr. ; 22 cm.

 335.43 

C101M 

T.21-1995  

0,1,2,3,4 10 C 1VV8781

132

Những vấn đề 

cơ bản của triết 

học Phương 

Tây, đặc điểm 

và giá trị lịch sử

Đinh Ngọc Thạch TK

Các con đường của triết học 

phương Tây hiện đại / J.K. 

Melvil ; Đinh Ngọc Thạch, 

Phạm Đình Nghiệm dịch. - Hà 

Nội. : Giáo dục, 1997. - 255 

tr. ; 21 cm.

190 C101C 19971,2,4 4 CR 1VVa00000409

133

Những vấn đề 

cơ bản của triết 

học Phương 

Tây, đặc điểm 

và giá trị lịch sử

Đinh Ngọc Thạch TK

Lịch sử triết học. T.1, Triết 

học cổ đại / Nguyễn Thế 

Nghĩa, Doãn Chính chủ biên ; 

Trương Văn Chung, Đinh 

Ngọc Thạch. - Hà Nội : Khoa 

học xã hội, 2002. - 993 tr. ; 24 

cm.

180.9 

L302S T.1-

2002

0,1,2,3,4 5 C 1VVa9855

134

Những vấn đề 

cơ bản của triết 

học Phương 

Tây, đặc điểm 

và giá trị lịch sử

Đinh Ngọc Thạch TK

Triết học nhân sinh / Stanley 

Rosen; Nguyễn Minh Sơn, 

Lưu Văn Hy, Nguyễn Đức 

Phú dịch. - H. : Lao động,  

2004. - 490 tr. ; 27 cm.

180 

TR308H 

2004

1,2,L 3 CR 1VLa719



135

Những vấn đề 

cơ bản của triết 

học Phương 

Tây, đặc điểm 

và giá trị lịch sử

Đinh Ngọc Thạch TK

Triết học cổ điển Đức / Lê 

Công Sự. -  H. : Thế giới,  

2006. - 287 tr. ; 21 cm.

193 

TR308H 

2006

1,2,3,4 5 C 1VVa23869

136

Những vấn đề 

cơ bản của triết 

học Phương 

Tây, đặc điểm 

và giá trị lịch sử

Đinh Ngọc Thạch TK

Triết học hỏi và đáp / E.E 

Nexmeyanov; Trần Nguyên 

Việt dịch. - Đà Nẵng : Nxb Đà 

Nẵng, 2004. - 317 tr. ; 24 cm.

107.6 

TR308H 

2004 

1,2,3 4 C 1VVa16144

137

Những vấn đề 

cơ bản của triết 

học Phương 

Tây, đặc điểm 

và giá trị lịch sử

Đinh Ngọc Thạch TK

Đại cương lịch sử triết học 

phương Tây  / Đinh Ngọc 

Thạch. - TP.Hồ Chí Minh : 

Đại học Tổng hợp, 1993. 

138

Những vấn đề 

cơ bản của triết 

học Phương 

Tây, đặc điểm 

và giá trị lịch sử

Đinh Ngọc Thạch TK

Triết học cổ điển Đức Kant, 

Fichte Schelling, Hegel, 

Feuerbach / Đinh Ngọc 

Thạch;  Nguyễn Công Chiến 

biên soạn. - TP.Hồ Chí Minh. 

: Trường Đại học Tổng hợp, 

1989. - 132 tr. ; 27 cm.

 193 

TR308H 

1989 

3,6 6 C 3VL3436

139

Những vấn đề 

cơ bản của triết 

học Phương 

Tây, đặc điểm 

và giá trị lịch sử

Đinh Ngọc Thạch TK

Triết học Hy Lạp cổ đại / Đinh 

Ngọc Thạch. -  H. :  Chính trị 

Quốc gia,  1999. -  250 tr. ; 20 

cm.

180 

TR308H 

1999

0,1,2,3,5,

6
25 CR 1VVa4619



140

Những vấn đề 

cơ bản của triết 

học Phương 

Tây, đặc điểm 

và giá trị lịch sử

Đinh Ngọc Thạch TK

Lịch sử triết học / Nguyễn 

Hữu Vui chủ biên.  - H. : 

Chính trị Quốc gia, 1998. - 

646 tr. ;21 cm.

109 L302S 

1998
2,4 3 C(2007-R) 2VVa4071

141

Những vấn đề 

cơ bản của triết 

học Phương 

Tây, đặc điểm 

và giá trị lịch sử

Đinh Ngọc Thạch TK

Những chủ đề cơ bản của triết 

học phương Tây / Phạm Minh 

Lăng. - H. : Văn hóa thông tin, 

2003. - 641 tr. ; 19 cm.   

  190 

NH556C 

2003

2

1(2003)

, 

9(2001)

C (R-

2001)
3VNa8130

TVTT 

TVKHTH 

TVĐHM 

VTNMT

TVĐHKTL 

TVĐHBK 

TVĐHQT

Kho 0 

Kho 1 

Kho 2 

Kho 3 

Kho 4

Kho lưu

Phòng đọc 1 – Cơ sở 1 Đinh Tiên Hoàng

Phòng đọc 2 – Cơ sở 2 Linh Trung–Thủ Đức

Phòng mượn – Cơ sở 1 Đinh Tiên Hoàng

Phòng mượn – Cơ sở 2 Linh Trung–Thủ Đức

Đối với nguồn tài liệu tại các thư viện ngoài Thư viện Trường ĐHKHXH&NV Tp. HCM

Thư viện Trung tâm

Thư viện Khoa học Tổng hợp

Thư viện Đại học Mở

Viện Tài nguyên Môi trường

TVĐHKTL Đại học Kinh tế - Luật

TVĐHBK Đại học Bách Khoa

TVĐHQT Đại học Quốc tế

CHÚ THÍCH: NƠI LƯU TRỮ 

Lưu ý: Đối với nguồn tài liệu tại Thư viện Trường ĐHKHXH&NV Tp. HCM.


